
Province Unit Name of Unit Surface (ha)
Production Unit Code

(PUC)
STATUS Note

1

Thạnh Hòa, Bến Lức, Long An / Thanh Hoa commune, 
Ben Luc district, Long An province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 14 
nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.710500; Longitude: 106.382897
2/ Latitude: 10.708568; Longitude: 106.389100
3/ Latitude: 10.719937; Longitude: 106.436164
4/ Latitude: 10.689930; Longitude: 106.405026
5/ Latitude: 10.690070; Longitude: 106.395294

56,06 LA.02.04.01.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information

2

Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An / Thanh Loi commune, Ben 
Luc district, Long An province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with 01 farmer)
Location on Google map:
Latitude: 10.761389; Longitude: 106.355139

20,82 LA.02.04.02.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information

3

Thuận Bình, Thạnh Hóa, Long An / Thuan Binh 
commune, Thanh Hoa district, Long An province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 07 
nông hộ / In cooperation with group of 07 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.764781; Longitude: 106.215923
2/ Latitude: 10.793708; Longitude: 106.180846
3/ Latitude: 10.771912; Longitude: 106.224570

30,6 LA.02.05.01.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information

AUTHORISED UNIT PARTICIPATING IN THE OFFICIAL ASSURANCE PROGRAM FOR LIME EXPORTING TO EU MARKET AND THEIR P.U.C.
 (ISSUED ON 25th  May 2020)

Address of production area

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ
Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 
Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ ,Việt Nam
Mã số kinh doanh: 1801277862
Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Mobile:  0912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 
Ltd.
Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 
Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 
Vietnam
Business registration certificate: 1801277862
Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)
Position: Managing Director
Mobile: +84912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

1Long An



Long An 2

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 
Rồng Đỏ
Địa chỉ: 54/26/18 Đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, TPHCM                                                                                       
                    Mã số doanh nghiệp: 0304785896
Người đại diện: Mai Xuân Thìn
Chức vụ: Giám đốc xuất khẩu
Điện thoại: 08 39210467
Mobile: 0972421616
Email: thin@reddragon.vn

Red Dragon Service Trading Manufacture Co., LTD 
Address: 54/26/18 Street No. 21, Ward 8, Go Vap 
district, HCMC                                                                                 
                 Business license code: 0304785896
Representative: Mai Xuan Thin (Mr.)
Position: Exported Director
Phone: +84 8 39210467
Mobile: +84972421616
Email: thin@reddragon.vn

1

Thạnh Lợi, Bến Lức, Long An / Thanh Loi commune, Ben 
Luc district, Long An province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with group of 01 farmers)
Location on Google map:
1/ Latitude: 10.7447222; Longitude: 106.38194444
2/ Latitude: 10.7443333; Longitude: 106.38283333
3/ Latitude: 10.7438611; Longitude: 106.38163888

4 LA.02.04.02.002 Approved

Đồng Nai 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ
Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 
Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ ,Việt Nam
Mã số kinh doanh: 1801277862
Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Mobile:  0912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 
Ltd.
Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 
Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 
Vietnam
Business registration certificate: 1801277862
Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)
Position: Managing Director
Mobile: +84912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

1

Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai / Thanh Son commune, 
Dinh Quan district, Dong Nai province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with 01 farmer)
Location on Google map:
Latitude: 11.301703; Longitude: 107.327478

20,75 LA.06.03.04.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information



Đồng Nai 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ
Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 
Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ ,Việt Nam
Mã số kinh doanh: 1801277862
Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Mobile:  0912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 
Ltd.
Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 
Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 
Vietnam
Business registration certificate: 1801277862
Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)
Position: Managing Director
Mobile: +84912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

2

Phú An, Tân Phú, Đồng Nai / Phu An commune, Tan Phu 
district, Dong Nai province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with 01 farmer)
Location on Google map:
Latitude: 11.395250; Longitude: 107.477528                        
 Latitude: 11.404542; Longitude: 107.480656

14,78 LA.06.05.01.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information

Tây Ninh 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ
Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 
Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ ,Việt Nam
Mã số kinh doanh: 1801277862
Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Mobile:  0912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 
Ltd.
Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 
Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 
Vietnam
Business registration certificate: 1801277862
Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)
Position: Managing Director
Mobile: +84912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

1

Tân Bình, Tân Biên, Tây Ninh/ Tan Binh commune, Tan 
Bien district, Tay Ninh province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with 01 farmer)
Location on Google map:
Latitude: 11.575583; Longitude: 105.966355                        
 Latitude: 11.567098; Longitude: 105.965124

9,52 LA.04.03.01.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information



Hậu Giang 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ
Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 
Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ ,Việt Nam
Mã số kinh doanh: 1801277862
Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Mobile:  0912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 
Ltd.
Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 
Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 
Vietnam
Business registration certificate: 1801277862
Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)
Position: Managing Director
Mobile: +84912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

1

Tân Phước Hưng, Phụng Hiệp, Hậu Giang / Tan Phuoc 
Hung commune, Phung Hiep district, Hau Giang province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with 01 farmer)
Location on Google map:
Latitude: 9.747889; Longitude: 105.825694

30 LA.22.01.01.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information

Kiên Giang 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ
Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 
Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ ,Việt Nam
Mã số kinh doanh: 1801277862
Người đại diện: Maarten Siebe Van Wijk (Ông)
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Mobile:  0912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 
Ltd.
Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 
Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 
Vietnam
Business registration certificate: 1801277862
Representative: Maarten Siebe Van Wijk (Mr.)
Position: Managing Director
Mobile: +84912346234
Email: siebe.van.wijk@thefruitrepublic.com

1

Kiên Bình, Kiên Lương, Kiên Giang / Kien Binh 
commune, Kien Luong district, Kien Giang province
(Chanh không hạt - Seedless lime variety; cộng tác với 01 
nông hộ / In cooperation with 01 farmer)
Location on Google map:
Latitude: 10.2733304; Longitude: 104.7203681

15 LA.23.01.01.001 Approved

Updated 
Enterprise 
Information

Ho Chi Minh city, 25th May 2020
PERSON RESPONSIBLE FOR AUTHORISING



Director of Post Entry Plant Quarantine Center No. 2 (PEPQC 2)

Msc. Phan Thi Thu Hien


